
,

ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

1 . . . . .

4

Thực hiện đúng, đủ, nhịp 

nhàng các động tác trong bài 

tập thể dục theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ 

bản trong bài tập thể dục

Bài 6

- Hô hấp: Thổi nơ

- Tay: Đưa lên cao ra 

phía trước lên cao

- Lưng, bụng:  

Nghiêng người dang 

2 bên

- Chân:  Đứng, 1 

chân đưa lên trước 

khuỵu gối

- Bật:  Bật lên phía 

trước

x TDS TDS TDS TDS

33

Tự đập bắt bóng được 4-5 lần 

liên tiếp (đường kính bóng 

18cm)

Đập và bắt bóng tại chỗ
T/c:  Đập và bắt bóng 

tại chỗ
x HĐNT HĐC HĐNT HĐC

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ "ĐỘNG VẬT" LỚP 4B NĂM HỌC 2024-2025

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề

DỰ 
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề

DỰ 
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

35

Ném vật về phía trước bằng 2 

tay đúng kỹ thuật ở khoảng 

cách xa ….m

Ném xa bằng 2 tay
Bài: Ném xa bằng 2 

tay
x

HĐH+HĐ

NT
HĐNT HĐC

41

Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động bật 

tiến liên tục về phía trước

Bật liên tục về phía trước
Bật liên tục về phía 

trước
x TDS TDS TDS TDS

44
Bật tách chân, khép chân qua 

5 ô liên tục, không dẫm vạch

Bật tách chân, khép chân 

qua 5 ô

Bài: Bật tách chân, 

khép chân qua 5 ô
x HĐG

HĐH+HĐ

NT
HĐC HĐNT

54
Biết tự cài - cởi cúc, xâu - 

buộc dây

Cài - cởi cúc, xâu - buộc 

dây

Bài: Xâu vòng cho 

thú cưng
x

HĐH+HĐ

G

84
Nhận ra và biết tránh không 

chơi ở những nơi nguy hiểm

Nhận ra và biết tránh 

không chơi ở những nơi 

nguy hiểm

Bài: An toàn khi đi 

chơi trong sở thú
x HĐNT HĐNT

HĐH+HĐ

G

89 . . . . .II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề

DỰ 
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

103

Biết đặc điểm bên ngoài của 

con vật, cây, hoa, quả gần gũi, 

ích lợi và tác hại đối với con 

người

Đặc điểm bên ngoài của 

những con vật gần gũi, ích 

lợi và tác hại đối với con 

người         

Bài 1: Khám phá con 

chim

Bài 2: Khám phá  con 

cá

Bài 3: Khám phá đv 

trong rừng 

x
HĐH+HĐ

G

HĐH+HĐ

G
HĐNT

HĐH+HĐ

G

104

 Biết so sánh, phân loại  cây, 

hoa, quả, con vật theo 1-2 dấu 

hiệu

 Trò chuyện về con vật 

TC: Phân loại con vật 

theo dấu hiệu, môi 

trường sống, đẻ 

trứng, đẻ con

x HĐG HĐG HĐG

105

Có khả năng quan sát, phán 

đoán để nhận biết được mối 

liên hệ đơn giản giữa con vật, 

cây với môi trường sống và 

cách chăm sóc bảo vệ

Trò chuyện về mối liên hệ 

đơn giản giữa con vật, cây 

với môi trường sống và 

cách chăm sóc bảo vệ

Trò chuyện về mối 

liên hệ đơn giản giữa 

con vật, cây với môi 

trường sống và cách 

chăm sóc bảo vệ

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

106
Biết thói quen và nhu cầu của 

một số con vật gần gũi

Biết thói quen và nhu cầu 

của một số con vật 

Trò chơi: Chọn thức 

ăn cho con vật
x HĐNT HĐG



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề

DỰ 
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

129

Có khả năng so sánh số lượng 

của hai nhóm đối tượng trong 

phạm vi 4 bằng các cách khác 

nhau và nói được các từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn

Có khả năng so sánh số 

lượng của hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

5bằng các cách khác nhau 

và nói được các từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn

Bài: Day trẻ thêm bớt 

trong phạm vi 4
x

HĐH+HĐ

G
HĐC

## . . . . .

168
Bé nghe kể chuyện ( 9 

CĐ)

Bài : Cáo thỏ và gà 

trống
x HĐH HĐNT

169
Nghe các bài đồng dao 

theo chủ đề thực vật

Đọc đồng dao: Con 

voi 
x HĐNT HĐC HĐC HĐNT

173

Nói rõ các tiếng có chứa các 

âm khó để người nghe có thể 

hiểu được

Bé đọc đồng dao Vè loài 

vật

Trò chuyện với trẻ 

các tiếng có chứa âm 

khó

x ĐTT HĐC HĐNT HĐC

Có khả năng nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

Có khả năng nghe các bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề

DỰ 
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

174
Sử dụng được các từ chỉ sự 

vật, hoạt động, đặc điểm

Trò chuyện với trẻ về các 

con vật nuôi gần gũi

Trò chuyện với trẻ về 

các con vật nuôi gần 

gũi

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

178

Đọc thuộc bài thơ phù hợp 

độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Bài thơ: Chim chích 

bông

Bài thơ: Con voi

x
HĐH+HĐ

G
HĐC

HĐH+HĐ

G

179
Kể lại chuyện đã được 

nghe

Bài: Dạy trẻ kể lại 

truyện "Cáo, Thỏ và 

gà trống"

x
HĐH+HĐ

G

183

Biết điều chỉnh giọng nói phù 

hợp với hoàn cảnh khi được 

nhắc nhở

Trò chuyện với trẻ về các 

con vật nuôi gần gũi

TC: Bắt chước tiếng 

kêu các con vật
x HĐC

##
Biết mô tả hành động của các 

nhân vật trong tranh
Trẻ kể chuyện theo tranh

T/C: kể chuyện sáng 

tạo với các con vật

Bài: Kể chuyện sáng 

tạo Mặt nạ haloween

x HĐC HĐC HĐC

## . . . . .

Có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Biết kể chuyện có mở đầu, kết 

thúc

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề

DỰ 
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

208
Thích chăm con vật thân 

thuộc

Bé yêu con vật nuôi trong 

gia đình 

Bài: Dạy trẻ biết cách 

chăm sóc các con vật
x

HĐH+HĐ

G

210
Biết bảo vệ môi trường xung 

quanh khi được nhắc nhở

Trẻ biết bảo vệ môi 

trường xung quanh trẻ

Bài: Bỏ rác đúng nơi 

quy định

T/c: Trò chuyện cách 

chăm sóc các con vật.

x ĐTT ĐTT ĐTT

## . . . . .

214

Chăm chú lắng nghe, và 

hưởng ứng cảm xúc (hát theo, 

vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể 

hiện động tác minh họa) theo 

bài hát, bản nhạc; thích nghe 

đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe kể câu 

chuyện phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

Nghe bài hát, bản nhạc; 

thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; kể chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ đề thực 

vật

Nghe bài hát, bản 

nhạc; thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; kể 

chuyện phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề 

thực vật

x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề

DỰ 
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

218 Dạy trẻ kĩ năng ca hát

Bài:Dạy kỹ năng ca 

hát: Cá đến từ nơi 

nào

x
HĐH+HĐ

C
HĐC

219
Dạy trẻ kĩ năng vận động 

âm nhạc

Bài:Dạy vận động 

theo nhịp: Đố bạn
x

HĐH+HĐ

C

220
Bé làm đồ chơi bằng các 

nguyên vật liệu

Bài: làm đồ chơi các 

con vật
x

HĐH+HĐ

G

221
Trẻ có kĩ năng vẽ theo yêu 

cầu của cô

 Vẽ các con vật theo 

ý thích của trẻ
x HĐNT HĐNT

Có khả năng hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

Có khả năng vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu các bài 

hát, bản nhạc với các hình 

thức (vỗ tay theo nhịp, tiết 

tấu, múa)

Biết phối hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm

Biết vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên ngang, cong tròn 

tạo thành bức tranh có màu 

sắc và bố cục



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề

DỰ 
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

222
Trẻ biết xé dán để tạo ra 

sản phẩm đẹp
Bài: Xé dán đàn cá x

HĐH+HĐ

G

223
Trẻ có kĩ năng nặn tạo ra 

sản phẩm 

Dạy trẻ nặn con vật 

bé thích
x

HĐH+HĐ

G
HĐNT HĐNT HĐNT

226

Biết nhận xét các sản phẩm 

tạo hình về màu sắc, đường 

nét, hình dáng

Bé nhận xét sản phẩm của 

bạn

Bé nhận xét sản phẩm 

của bạn
x HĐC HĐNT

227
Trẻ biết vận động theo bài 

hát

Bài: Rèn kỹ năng âm 

nhạc: cưỡi ngựa tre, 

đố bạn

x
HĐH+HĐ

C

228

Biết lựa chọn dụng cụ để gõ 

đệm theo nhịp điệu, tiết tấu 

bài hát

Trẻ gõ đệm thao nhịp 

điệu, tiết tấu bài hát

Lựa chọn dụng cụ để 

biểu diễn
x HĐC HĐG

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, uốn cong đất nặn 

để nặn thành sản phẩm có 

nhiều chi tiết

Có khả năng lựa chọn và tự 

thể hiện hình thức vận động 

theo bài hát, bản nhạc

Biết xé, cắt theo đường thẳng, 

đường cong… và dán thành 

sản phẩm có màu sắc, bố cục



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề

DỰ 
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"

229
Bé làm đồ chơi theo ý 

thích

Bài: Làm vòng cho 

thú cưng
x

HĐH+HĐ

G

0 26 26 26 26

3 3 3 3

2 2 2 2

5 5 5 5

5 5 5 5

1 1 1 1

5 5 5 5

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 5

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 1 0

2 2 1 2

Giáo viên phụ trách

Hoàng Thị Nhung

Hiệu phó CM

Đoàn Thị Huyền

Có khả năng tự chọn dụng cụ, 

vật liệu để tạo ra sản phẩm 

theo ý thích

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Trong đó: - Đón trả trẻ

             - Thể dục sáng

             - Hoạt động góc

  - Hoạt động ngoài trời

 - Vệ sinh - ăn ngủ

  + Giờ ngôn ngữ

  + Giờ TC-KNXH

  + Giờ thẩm mỹ

 - Hoạt động chiều

Tham quan dã ngoại

  -  Lễ hội

  - Hoạt động học

Chia ra + Giờ thể chất

  + Giờ nhận thức



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề

DỰ 
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"



ĐV

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề 
Mạng hoạt động chủ 

đề

DỰ 
CHỦ ĐỀ: 

"THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT"


